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CỘT DÂY CO H=60M
 (THÂN 1000x1000x1000)



Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh



Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh

S¬ ®å chung cét anten míi



hiÖn trang mãng M0
mÆt c¾t b - b

mÆt b»ng c¶i t¹o mãng M0

mÆt c¾t a - a

Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh

ghi chó:



Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh

mÆt c¾t c - c

CHI TIÕT BU L¤NG NEO
Sè L¦îNG: 12

ghi chó:

mÆt c¾t d - d



chi tiÕt b¶n ®Öm

Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh

chi tiÕt 4a

chi tiÕt 4b

chi tiÕt 4c

ghi chó :

®Þnh vÞ khoan lç bul«ng



Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh

quy tr×nh thi c«ng c¾m r©u thÐp d16 vµo lç d20:

..........a

ghi chó :

CéNG 234.4

thèng kª cèt thÐp

CéNG 137.88

chi tiÕt liªn kÕt gi÷a mãng cò vµ mãng míi

mÆt c¾t e - e



Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh



























1 1

2 2



Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh

thèng kª thÐp thang c¸p, thang leo



Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh



tªn vµ quy c¸ch vËt liÖu chñ yÕu

b¶ng thèng kª phô kiÖn 

tt s.l®.v

h­íng d©y co

Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh

chi tiÕt vßng èp mãc d©y co

thèng kª thÐp vßng èp mãc co

chi tiÕt vßng èp v1 chi tiÕt vßng èp v2



Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh

thèng kª thÐp cho 1 t¨ng ®¬

ghi chó : 

ghi chó:



Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh



Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh



Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh



Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh



186.63tæng

Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh



mÆt c¾t 1 - 1

A
B

Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh



Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh

3



Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh

ghi chó:
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125

29

95 1515

Chi tiết 2-PL6x60x460
số lượng: 2/1 bộ

Chi tiết 3-PL6x60x590
số lượng: 2/1 bộ

Chi tiết 1-PL6x60x360
số lượng: 4/1 bộ Chi tiết 4-PL6x60x160

số lượng: 2/1 bộ

120120

35 35

2Ø16

Chi tiết 7-M14;L=300
số lượng: 4/1 bộ
(bao gồm 4 ê+2Đp)

Chi tiết 6-M12;L=60
số lượng: 8/1 bộ
(bao gồm 2 ê+2ĐP)

30
0

M14 Chi tiết 5-M14;L=80
số lượng: 4/1bộ
(bao gồm 2 ê+2ĐP)

18 18

90°

31

Bản lắp cụm gá đa năng
chú ý :1 bộ = 2 cụm

127

3000

∅6
0x

3
Chi tiết 8-∅60x3x3000
số lượng: 1/1 bộ

7

1

6

3

4

5

2

11

Mối hàn H=5mm

GHI CHÚ:
1- Bu lông có cấp bền 5.6
2- Toàn bộ các chi tiết của bộ gá được mạ nhúng nóng chống gỉ
theo tiêu chuẩn ASTM A123

Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh



Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh



Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh

S¬ ®å chung cét anten míimÆt b»ng gia cè cét anten



Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh



Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh

S¬ ®å chung th¸o cét bªn trong - b­íc 1



Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh

S¬ ®å chung th¸o cét bªn trong - cho c¸c ®èt d­íi















mb-01

Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh

mÆt b»ng thay cét anten



+12.80

+24.80

+36.80

+48.80

+57.80

+60.80

Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh















Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh



Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh

thèng kª thÐp cho 1 t¨ng ®¬

ghi chó : 

ghi chó:



Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh



Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh



Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh



Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần
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MẶT BẰNG BỐ TRÍ THIẾT BỊ
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5

Dàn nóng
(Vị trí 1)
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Tủ BTS 2Rack
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MẶT CẮT A - A
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Tủ BTS 1 Tủ nguồn

Cầu cáp
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BỐ TRÍ THIẾT BỊ TRÊN RACK 19"

Thanh gá thiết bị
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AP/MODE
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DC 2
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AC - V5
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DC 3
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MẶT CẮT B - B

Máng cáp
Cầu cáp

Máng cápCảnh báo
Mở cửa

(Đèn)

Cửa

MẶT CẮT C - C

Feeder Feeder

Điều hòa

Dàn nóng

23
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Máng cáp
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3

Dây tiếp địa M50

Bảng đồng
tiếp địa
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26
0

15
23

0
15

15 330 15

TẤM THÉP BỊT LỖ NHẬP TRẠM

Feeder 300x200

Ø6

Tấm thép dày 2mm
Sơn 2 lớp

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THIẾT BỊ

TB-01

CHÚ THÍCH:
1. Rack truyền dẫn 19" DDF, DF, tủ BTS 3G phân tán RBS

6601 - 1/1/1 lắp cách vách đứng > 100 mm.
2. Rack nguồn 48V DC.
3. Tấm đấu đất chính phòng máy (TDD - bảng đồng tiếp

địa), lắp trên cầu cáp.
4. Tủ điện AC - V5 (220V - 50Hz - 63A) lắp cách nền 1.5m.
5. Máy điều hòa không khí 12000 BTU (2 dàn nóng lạnh).

Lưu ý lắp dàn nóng ở một trong 2 vị trí trên bản  vẽ,
chiều dài đường ống và dây dẫn giữa dàn nóng và dàn
lạnh tối đa là 3m.

6. Bình cứu hỏa loại CO2 3kg, lắp dưới nền, bên dưới tủ
AC - V5.
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BỐ TRÍ HỆ THỐNG NỐI ĐẤT 

TB-02

MẶT BẰNG BỐ TRÍ CẦU CÁP
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Cáp nối đất M50
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B
Đèn ống

Tủ nguồn AC
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M10

Tường nhà

Vít nở M8x80

Thanh đứng
Bu lông móc giữ cầu

Thanh ngangHàn điện

1600400 100

MẶT CẮT I - I

Dàn nóng

Dàn lạnh

Cáp nối đất M50

Máng cáp

Máng cáp

Cáp nguồn

Dây cản
h báo

Cáp tín hiệu

Feeder

Cáp 

thiết b
ị

Tường 

BỐ TRÍ CÁP TRÊN CẦU CÁP

Dây tiếp
 đất

M50

Thanh dọc cầu cáp

GIA CỐ TẤM ĐẤU ĐẤT VÀO CẦU CÁPThanh dọc cầu cáp

GHI CHÚ:

1. Cầu cáp lắp cao cách sàn nhà 2,3 m
2. 2 sợi M50 đi trên cầu cáp nối với bảng đồng

chính.

1700 1700

TC1

TC1

TC2

TC3

TC3

SP1 SP1 SP1 SP1

SP1 SP1 SP1 SP1

SP1

SP1

 nhà trạm

quang
CHÚ THÍCH:
1. Di dời, lắp đặt cáp quang nhập trạm, dây quang dây nguồn
thiết bị từ phòng máy cũ sang phòng máy mới: 200m

co 2g



BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG

TT

1

2

3

5

Tên vật tư Đơn vị Khối lượng

Đèn ống có chao chụp (loại dài 1,2 m, 2 bóng)

Cáp đồng bọc 2x1,5

Máng gen luồn cáp, dẹt 39x18 (màu trắng)

Cầu cáp phòng máy + 2 góc nối

bộ

m

m

m

1

8

20

8.6

Ghi chú: - Hệ thống chiếu sáng, điều hòa đấu nối trực tiếp vào tủ AC - V5.

4

6

7

9

10

11

12

13

Cáp đồng bọc 2x6,0 m 15

Công tắc đèn chiếu sáng cái 1

Ổ cắm điện cái 1

Cáp đồng tiếp địa M50 m 15

Đầu cốt đồng M50-10 cái 6

Điều hòa 2 dàn nóng lạnh, 12000 BTU bộ 1

Tấm protec lỗ nhập trạm bằng cao su 300x200, 6 lỗ tấm 1

Tấm thép bịt lỗ nhập trạm 360x260x2mm tấm 1

Cấp nguồn cho đèn chiếu sáng: Bảng điện -> Thang cáp -> Đèn

Luồn dây cấp nguồn cho bảng điện, điều hòa & đèn chiếu sáng

Cấp nguồn cho điều hòa & bảng điện: AC-V5 -> Thang cáp -> 

Gán ở bảng điện

Gán ở bảng điện

Chạy đầu theo chiều dài thang cáp hình chữ U

Bắt cáp đồng M50 vào 2 đầu cuối chữ U thang cáp, BD & TDD

Xem ghi chú ở BV TB-01

Ghi chú/ Mô tả

              - Bảng điện bao gồm: 01 ổ cắm điện + 01 công tắc đèn chiếu sáng; Atomat điều hòa cấp theo điều hòa; Dây vàng xanh M35 + Cos đồng M35-10 cấp theo tủ AC - V5;

và chạy xuống bảng đồng tiếp địa 300x50x6

                Dây PVC (1x25) + Kẹp đồng C50-25 + Cos đồng M25-10 cấp theo thiết bị.

Tấm đấu đất chính phòng máy (bảng đồng tiếp địa) bộ 18 Lắp trên cầu cáp

-> Điều hòa và AC-V5 -> Thang cáp -> Bảng điện
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BẢNG THỐNG KÊ

TB-03

14 Tấm đấu đất chính phòng máy (bảng đồng tiếp địa) bộ 1 Lắp cách sàn 350mm
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TB-04

Bãi tiếp địa nhà trạm

Cos đồng
M25-10

Kẹp đồng C50-25
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Cáp đồng tiếp địa M50: 15 m

Cos đồng
M35-10

Cos đồng M50-10
Nối khung tiếp địa với cầu cáp

RACK19" TỦ BTS TỦ BTS  NGUỒN
DC 4 DC 3 DC 1 DC 2AC - V5

TỦ BTS DỰ RACK
AP/MODF

D
ây

 v
àn

g 

SƠ ĐỒ NỐI ĐẤT THIẾT BỊ VÀO KHUNG TIẾP ĐỊA VÀNG XANH DÂY M50

GHI CHÚ:
1. Tủ nguồn AC đấu nối trực tiếp với bãi

tiếp địa bằng dây  vàng xanh M35.
2. Các thiết bị còn lại đấu nối với bãi tiếp

địa thông qua khung  tiếp địa chính
phòng máy M50.

3. Thiết bị viễn thông Vendor Huawei,
ZTE, Nokia (BTS, DDF)  sử dụng dây
tiếp địa M16; RRU, BBU của Ericsson
và Nokia  sử dụng dây tiếp địa M25.

Cos đồng M50-10
Nối khung tiếp địa với cầu cáp

Dây tiếp địa m95 từ bên ngoài trạm Bảng đồng
tiếp địa

M
50

KHUNG TIẾP ĐỊA

Tấm đấu đất chính phòng máy (bảng đồng tiếp địa)
 lắp trên cầu cáp
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BIỂN NHÀ TRẠM,

TB-05
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GHI CHÚ:
1. Biển bảng tên nhà trạm: Thực hiện theo HD.VTNet.DA.20/HT,

27/04/2023.
• Quy cách: Biển dày 3mm, chất liệu mica, sơn âm bản.
• Màu sắc: Nền đỏ (RGB 255-0-0), chữ vàng (RGB 255-255-0).

Font chữ VnhelvetinsH.
• Dòng ghi địa chỉ có thể co chữ để vừa đúng trong 1 hàng.
• Số ĐT cố định, di động là số NOC của tỉnh.
• Biển được lắp đặt bên ngoài, ở mặt trước phòng máy. Trường

hợp không thể bắt vít có thể dùng keo  chuyên dụng để dán biển.
2. Biển phòng cháy chữa cháy: Thực hiện theo HD.VTNet.DA.20/HT,

27/04/2023.
• Quy cách biển: Biển dày 3mm, chất liệu mica, sơn âm bản.
• Màu sắc và các ký hiệu tuân thủ 13456:2022 & TCVN 4879:1989.
• Các biển này được lắp đặt bên trong phòng máy, ở mặt sau cửa

ra vào.
• Khoảng cách các biển (theo phương thẳng đứng) là 30mm.
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chi tiÕt trô ®ì cÇu c¸p(sl: 01)
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mÆt c¾t 2-2

thèng kª c¸c chi tiÕt cho 1 trô ®ì cÇu c¸p
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Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh



Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:
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Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh





Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1
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Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh



Tên bản vẽ:

Hạng mục:
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Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh
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Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức
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Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh



Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần
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Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức
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Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh
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Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh
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Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1
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Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
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Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần
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2

Chủ đầu tư:
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Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
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Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh

ghi chó:
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Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh
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2' 3

Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh



Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh
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Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh



Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh



Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh



Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh



Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh



Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa
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Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh



Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh



Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh



Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức
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Tên bản vẽ:

Hạng mục:
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Tỷ lệ Số hiệu
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Đơn vị thiết kế:
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Chủ đầu tư:
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Hạng mục:
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Tỷ lệ Số hiệu
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Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:
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Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linha a



Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần
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Chủ đầu tư:
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Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh

MẶT BẰNG BỐ TRÍ THIẾT BỊ

3

5

Dàn nóng
(Vị trí 1)

Feeder

150 530 50 600 50 600 50 600 50 600 120
3400

Tủ BTS 1 Tủ nguồn
 DC3

50
60

0

Tủ BTS 2Rack

50
60

0

125 600 50 600 50 600 50 600 75
3400

1 AA

MẶT CẮT A - A

4

1

Tủ BTS 1 Tủ nguồn

Cầu cáp

150 530 600 50 600 50 600 50 600 120

3400

23
00

20
00

530

BỐ TRÍ THIẾT BỊ TRÊN RACK 19"

Thanh gá thiết bị

6

1

AP/MODE
Tủ nguồn

DC 2
Tủ nguồn

DC 1

Tủ nguồn
AC - V5

4

2 2

DC 4
Tủ nguồn

DC 3

B

B

C

C

625

13
50

23
00

28
00

MẶT CẮT B - B

Máng cáp
Cầu cáp

Máng cápCảnh báo
Mở cửa

(Đèn)

Cửa

MẶT CẮT C - C

Feeder Feeder

Điều hòa

Dàn nóng

24
00

Máng cáp

1200 1200

3

Dây tiếp địa M50

Bảng đồng
tiếp địa

360

26
0

15
23

0
15

15 330 15

TẤM THÉP BỊT LỖ NHẬP TRẠM

Feeder 300x200

Ø6

Tấm thép dày 2mm
Sơn 2 lớp

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THIẾT BỊ

TB-01

CHÚ THÍCH:
1. Rack truyền dẫn 19" DDF, DF, tủ BTS 3G phân tán RBS

6601 - 1/1/1 lắp cách vách đứng > 100 mm.
2. Rack nguồn 48V DC.
3. Tấm đấu đất chính phòng máy (TDD - bảng đồng tiếp

địa), lắp trên cầu cáp.
4. Tủ điện AC - V5 (220V - 50Hz - 63A) lắp cách nền 1.5m.
5. Máy điều hòa không khí 12000 BTU (2 dàn nóng lạnh).

Lưu ý lắp dàn nóng ở một trong 2 vị trí trên bản  vẽ,
chiều dài đường ống và dây dẫn giữa dàn nóng và dàn
lạnh tối đa là 3m.

6. Bình cứu hỏa loại CO2 3kg, lắp dưới nền, bên dưới tủ
AC - V5.

2400
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00 15

00

Bảng điện
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M
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p

Bảng điện
100

35
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Bảng đồng
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0
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50

 DC4
Tủ nguồn

9 Quả cầu chữa cháy
tự động 9



Tên bản vẽ:

Hạng mục:

...../......

Tỷ lệ Số hiệu
bản vẽ

Hoàn thành

Đơn vị thiết kế:

Xác nhậnNgàyLần

1

2

Chủ đầu tư:

Phó giám đốc:

Nguyễn Hữu Đức

Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa

Đỗ Quang Hòa

Đào Ngọc Linh

BỐ TRÍ HỆ THỐNG NỐI ĐẤT 

TB-02

MẶT BẰNG BỐ TRÍ CẦU CÁP

300 700 800 800 800

300 700 800 800 800

3400

3400

Cáp nối đất M50

Cầu cáp
I

I

10
0

40
0

10
0

40
0

MẶT BẰNG BỐ TRÍ ĐIỀU HÒA, CHIẾU SÁNG

4

B
Đèn ống

Tủ nguồn AC

11
50

11
50

M10

Tường nhà

Vít nở M8x80

Thanh đứng
Bu lông móc giữ cầu

Thanh ngangHàn điện

1600400 100

MẶT CẮT I - I

Dàn nóng

Dàn lạnh

Cáp nối đất M50

Máng cáp

Máng cáp

Cáp nguồn

Dây cản
h báo

Cáp tín hiệu

Feeder

Cáp 

thiết b
ị

Tường 

BỐ TRÍ CÁP TRÊN CẦU CÁP

Dây tiếp
 đất

M50

Thanh dọc cầu cáp

GIA CỐ TẤM ĐẤU ĐẤT VÀO CẦU CÁPThanh dọc cầu cáp

GHI CHÚ:

1. Cầu cáp lắp cao cách sàn nhà 2,3 m
2. 2 sợi M50 đi trên cầu cáp nối với bảng đồng

chính.

1700 1700

TC1

TC1

TC2

TC3

TC3

SP1 SP1 SP1 SP1

SP1 SP1 SP1 SP1

SP1

SP1

 nhà trạm

quang

co 2g



BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG

TT

1

2

3

5

Tên vật tư Đơn vị Khối lượng

Đèn ống có chao chụp (loại dài 1,2 m, 2 bóng)

Cáp đồng bọc 2x1,5

Máng gen luồn cáp, dẹt 39x18 (màu trắng)

Cầu cáp phòng máy + 2 góc nối

bộ

m

m

m

1

8

20

8.6

Ghi chú: - Hệ thống chiếu sáng, điều hòa đấu nối trực tiếp vào tủ AC - V5.

4

6

7

9

10

11

12

13

Cáp đồng bọc 2x6,0 m 15

Công tắc đèn chiếu sáng cái 1

Ổ cắm điện cái 1

Cáp đồng tiếp địa M50 m 15

Đầu cốt đồng M50-10 cái 6

Điều hòa 2 dàn nóng lạnh, 12000 BTU bộ 1

Tấm protec lỗ nhập trạm bằng cao su 300x200, 6 lỗ tấm 1

Tấm thép bịt lỗ nhập trạm 360x260x2mm tấm 1

Cấp nguồn cho đèn chiếu sáng: Bảng điện -> Thang cáp -> Đèn

Luồn dây cấp nguồn cho bảng điện, điều hòa & đèn chiếu sáng

Cấp nguồn cho điều hòa & bảng điện: AC-V5 -> Thang cáp -> 

Gán ở bảng điện

Gán ở bảng điện

Chạy đầu theo chiều dài thang cáp hình chữ U

Bắt cáp đồng M50 vào 2 đầu cuối chữ U thang cáp, BD & TDD

Xem ghi chú ở BV TB-01

Ghi chú/ Mô tả

              - Bảng điện bao gồm: 01 ổ cắm điện + 01 công tắc đèn chiếu sáng; Atomat điều hòa cấp theo điều hòa; Dây vàng xanh M35 + Cos đồng M35-10 cấp theo tủ AC - V5;

và chạy xuống bảng đồng tiếp địa 300x50x6

                Dây PVC (1x25) + Kẹp đồng C50-25 + Cos đồng M25-10 cấp theo thiết bị.

Tấm đấu đất chính phòng máy (bảng đồng tiếp địa) bộ 18 Lắp trên cầu cáp

-> Điều hòa và AC-V5 -> Thang cáp -> Bảng điện
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Kiểm:

Chủ nhiệm thiết kế:

Thiết kế + Vẽ:
Đỗ Quang Hòa
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BẢNG THỐNG KÊ

TB-03

14 Tấm đấu đất chính phòng máy (bảng đồng tiếp địa) bộ 1 Lắp cách sàn 350mm
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Cáp đồng tiếp địa M50: 15 m

Cos đồng
M35-10

Cos đồng M50-10
Nối khung tiếp địa với cầu cáp

RACK19" TỦ BTS TỦ BTS  NGUỒN
DC 4 DC 3 DC 1 DC 2AC - V5

TỦ BTS DỰ RACK
AP/MODF

D
ây

 v
àn

g 

SƠ ĐỒ NỐI ĐẤT THIẾT BỊ VÀO KHUNG TIẾP ĐỊA VÀNG XANH DÂY M50

GHI CHÚ:
1. Tủ nguồn AC đấu nối trực tiếp với bãi

tiếp địa bằng dây  vàng xanh M35.
2. Các thiết bị còn lại đấu nối với bãi tiếp

địa thông qua khung  tiếp địa chính
phòng máy M50.

3. Thiết bị viễn thông Vendor Huawei,
ZTE, Nokia (BTS, DDF)  sử dụng dây
tiếp địa M16; RRU, BBU của Ericsson
và Nokia  sử dụng dây tiếp địa M25.

Cos đồng M50-10
Nối khung tiếp địa với cầu cáp

Dây tiếp địa m95 từ bên ngoài trạm Bảng đồng
tiếp địa

M
50

KHUNG TIẾP ĐỊA

Tấm đấu đất chính phòng máy (bảng đồng tiếp địa)
 lắp trên cầu cáp
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BIỂN NHÀ TRẠM,

TB-05

BIỂN HỆ THỐNG PCCC 

bé quèc phßng
tËp ®oµn c«ng nghiÖp - viÔn th«ng qu©n ®éi
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®/c: ........................................................
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BIỂN TÊN NHÀ TRẠM

GHI CHÚ:
1. Biển bảng tên nhà trạm: Thực hiện theo HD.VTNet.DA.20/HT,

27/04/2023.
• Quy cách: Biển dày 3mm, chất liệu mica, sơn âm bản.
• Màu sắc: Nền đỏ (RGB 255-0-0), chữ vàng (RGB 255-255-0).

Font chữ VnhelvetinsH.
• Dòng ghi địa chỉ có thể co chữ để vừa đúng trong 1 hàng.
• Số ĐT cố định, di động là số NOC của tỉnh.
• Biển được lắp đặt bên ngoài, ở mặt trước phòng máy. Trường

hợp không thể bắt vít có thể dùng keo  chuyên dụng để dán biển.
2. Biển phòng cháy chữa cháy: Thực hiện theo HD.VTNet.DA.20/HT,

27/04/2023.
• Quy cách biển: Biển dày 3mm, chất liệu mica, sơn âm bản.
• Màu sắc và các ký hiệu tuân thủ 13456:2022 & TCVN 4879:1989.
• Các biển này được lắp đặt bên trong phòng máy, ở mặt sau cửa

ra vào.
• Khoảng cách các biển (theo phương thẳng đứng) là 30mm.
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r©u d16

bª t«ng
m¸c 150

hµn cè ®Þnh

mÆt ®Êt

m¹ kÏm nhóng nãng
cét s¾t 6m D113,5x3.2

tai trÌo (7 c¸i)
r©u d16

(sl:13 c¸i/cét)

- dïng bª t«ng ®¸ 1x2, m¸c 150
- ®¬n vÞ ®o: mm

b¶ng tæng hîp khèi l­îng vËt liÖu
tªn vËt liÖuTT ®¬n vÞ khèi l­îng

01

02

kg 4.6thÐp D16

kg 52.3thÐp D113,5x3.2 (6m)
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